
 

 

  
   

 

 Bảng Giá EMIC 
        Áp dụng từ ngày 06-09-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

4,092,000 4,785,000 
  

 

3,102,000 4,118,400 
  

 

4,246,000 5,262,400 
  

 

      12 Điện  tử  3  pha 3   giá  5/6A (ME-41mG) (KĐ đã bao gồm hệ số TI)                          Cái                      4,246,000       5,445,000 

II BIẾN DÒNG HẠ THÉ (CÁP 0.5), CT0.6 . | ' 
  

 

341,550 501,050 
  

 

341,550 501,050 
  

 

341,550 501,050 
  

 

341,550 501,050 
  

 

352.550 512,050] 
  

 

6 |400/5A, 500/5A, 600/5A - 15VA, N1 phi 80 | Cái . 437,250 596,750 
  

 

451,550 611,050 
  

 

503,250 662,750 
  

 

595,650 760,650 
  

 

606,650 771,650 
  

 

722,150 887,150 
  

 

791,450 956,450 
  

 

919 050 1,084,050 
  

~z;08 1,229,250 
  

 
 

 

 
 

 
 

 

Ghi chú: Giá trên chỉ áp dụng giao hàng tại Chi Nhánh Hồ Chí Minh. 

* Biến dòng hạ thế  kiểm định thường không có  hàng sẵn, Quý khách 

 Sản phẩm . ĐVI Giá chưa kiểm 

định 

    Giá có                                             

kiểm định 

; CÔNG TƠ 1 PHA 220V-240V, CCX2,NTT.    

1 5/6A gián tiểp (CV-111) Cái 370,700 407,000 
2 |5/20A (CV1i40) Cái 321,750 358,050 
3 |10/40A     (CV140) Cái 328,350 364.650 

4 |20/80A      (CV1i40) Cái 350,350 397,650 
5 |40/120A    (CV130) Cái 353,650 402,050 
6 Điện tử 5/80A C1 (CE-38) Cái 407,000 519,200 
7 Điện tử 1 pha 1 giá 10/80A 220V, C1 (CE-18G) Cái 847,000 1,045,000 

8 Điện tử 1 pha 3 giá 10/40A và 20/80A 220V, C1 (CE-14mGS) Cái 1,276,000 1,694,000 

 CÔNG TƠ3 PHA _  

1 |5/6A, 5/10A hữu công, C1 Cái 1,537,800 1,650,000 
2 5/6A 220/380V hữu công, C2 (MV3E4) Cái 1,183,600 1,295,800 
3 5A hữu công2 phần tử 100V. (MV2E3) Cái 1,183,600 1,295,800 
4 5A vô công 380V hoặc 100V (MV3E4R) Cái 1,216,600 1,328,800 
5 |10/40A (MV3E4) Cái 1,263,900 1,376,100 
6 |20/40A (MV3E4) Cái 1,/215,500 1,327,700 
7 30/60A (MV3E4) Cái 1,263,900 1,376,100 
8 |50/100A (MV3E4) Cái 1,326,600 1,438,800 

 

9 Cơ  điện      tử 3 pha  3 giá 5/6A, 30/60A, 50/100A C2 (MV3E43T) Cái 

10 Điện tử 3 pha 1 giá 5/6A (ME-41G), 10/100A (ME-40m) Cái 

11 Điện tử 3 pha 3 giá 10/100A (ME-40mG), ð0/100A (ME-42mG) Cái 

 

1 50/5A, 75/5A - 5VA Wm2 Cái 

2 |100/5A, 150/5A - 5VA, N1 Cái 

3 |200/5A, 250/5A, 300/5A - 10VA, N1 Cái 

4 |400/5A - 15VA, N1 Cái 

5 500/5A, 600/5A - 15VA, N1 Cái 

 

7 |800/5A - 15VA, N1 Cái 

8 |1000/5A, 1200/5A - 15VA, N1 Cái 

9 1500/5A, 1600/5A - 15VA, N1 Cái 

10 2000/5A - 15VA, N1 Cái 

11 2500/5A - 15VA, N1 Cái 

12 3000/5A, 3200/5A - 15VA, N1 Cái 

13 4000/5A - 15VA, N1 Cái 

14 5000/5A - 15VA, N1 Cái 

 



vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điên thoại để được tư vấn kỹ hơn 
  


